
                                                             BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS  (VNĐ)

                                        (Áp dụng từ ngày 20-04-2018)

Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icu(KA)

BKN 1P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA Liên Hệ RKP 1P+N 3-6-10-16-20-25-32A 4.5

BKN 1P 50-63A 6KA Liên Hệ RKS 1P+N 6-10-16-20-25-32A 10

BKN 2P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA Liên Hệ

BKN 2P 50-63A 6KA Liên Hệ RKN 1P+N 25-32-40A

BKN 3P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA Liên Hệ RKN 1P+N 63A

BKN 3P 50-63A 6KA Liên Hệ RKN 3P+N 25-32-40A

BKN 4P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA Liên Hệ RKN 3P+N 63A

BKN 4P 50-63A 6KA Liên Hệ RKN-b 1P+N 25-32-40A

BKN-b 1P 6~40A 10KA Liên Hệ RKN-b 1P+N 63A

BKN-b 1P 50~63A 10KA Liên Hệ RKN-b 1P+N 80~100A

BKN-b 2P 6~40A 10KA Liên Hệ RKN-b 3P+N 25-32-40A

BKN-b 2P 50~63A 10KA Liên Hệ RKN-b 3P+N 63A

BKN-b 3P 6~40A 10KA Liên Hệ RKN-b 3P+N 80~100A

BKN-b 3P 50~63A 10KA Liên Hệ

BKN-b 4P 6~40A 10KA Liên Hệ

BKN-b 4P 50~63A 10KA Liên Hệ Tên hàng Kích thước

BKH 1P 80-100A 10KA Liên Hệ LSLB1-09A 240x200x75

BKH 1P 125A 10KA Liên Hệ LSLB1-12A 295x230x75

BKH 2P 80-100A 10KA Liên Hệ LSLB1-16A 366x230x75

BKH 2P 125A 10KA Liên Hệ LSLB1-20A 438x230x75

BKH 3P 80-100A 10KA Liên Hệ LSLB1-24A 295x460x75

BKH 3P 125A 10KA Liên Hệ LSLB1-32A 366x460x75

BKH 4P 80-100A 10KA Liên Hệ

BKH 4P 125A 10KA Liên Hệ

Auxiliary switch: AX for BKN

Tên hàng In (A) Giá bán Alarm switch: AL for BKN

BKD 1P 40,50,63,80,100A 73,000 Auxiliary switch: AX for BKN-b

BKD 2P 40,50,63,80,100A 146,000 Alarm switch: AL for BKN-b

BKD 3P 40,50,63,80,100A 235,000 Shunt for BKN

BKD 4P 40,50,63,80,100A 328,000 OVT/UVT for BKN

Tên hàng Voltage protection Icu(KA) Giá bán Tên hàng Voltage protection Icu(KA)

BKS-A 1P AC220V, <1.2KV 10KA Liên Hệ SPL-110S AC110V/220V, < 1.5KV 20KA

BKS-A 2P AC220V, <1.2KV 10KA Liên Hệ SPL-220S AC220V, < 1.5KV 40KA

BKS-A 3P AC220V, <1.2KV 10KA Liên Hệ SPL-220S AC220V, < 1.5KV 80KA

BKS-A 4P AC220V, <1.2KV 10KA Liên Hệ

BKS-B 1P AC220V, <1.5KV 20KA Liên Hệ SPT-380S AC380V, < 2.0KV 40KA

BKS-B 2P AC220V, <1.5KV 20KA Liên Hệ SPT-380S AC380V, < 2.0KV 80KA

BKS-B 3P AC220V, <1.5KV 20KA Liên Hệ SPT-380S AC380V, < 2.0KV 120KA

BKS-B 4P AC220V, <1.5KV 20KA Liên Hệ SPT-380S AC380V, < 2.0KV 160KA

BKS-C 1P AC220V, <1.5KV 40KA Liên Hệ

BKS-C 2P AC220V, <1.5KV 40KA Liên Hệ SPT-440S AC440V, < 2.0KV 40KA

BKS-C 3P AC220V, <1.5KV 40KA Liên Hệ SPT-440S AC440V, < 2.0KV 80KA

BKS-C 4P AC220V, <1.5KV 40KA Liên Hệ SPT-440S AC440V, < 2.0KV 120KA

BKS-D 1P AC380V, <2.0KV 60KA Liên Hệ SPT-440S AC440V, < 2.0KV 160KA

BKS-D 2P AC380V, <2.0KV 60KA Liên Hệ

BKS-D 3P AC380V, <2.0KV 60KA Liên Hệ SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 40KA

BKS-D 4P AC380V, <2.0KV 60KA Liên Hệ SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 80KA

BKS-E 1P AC380V, <2.5KV 70KA Liên Hệ SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 120KA

BKS-E 2P AC380V, <2.5KV 70KA Liên Hệ SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 160KA

BKS-E 3P AC380V, <2.5KV 70KA Liên Hệ SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 200KA

BKS-E 4P AC380V, <2.5KV 70KA Liên Hệ SPY-220S AC220/380V, < 2.0KV 240KA

- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY)

Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V

SWITCH DISCONNECTOR

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO

Surge Protective Device - Single phase 2W+G (SPL)

Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V

Tên hàng

PHỤ KIỆN MCB

Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)

Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn trên thanh ray)

MCB Box - Hộp phân phối từ 9 đến 32 nhánh

---Trang 2 (MCB, RCCB)---
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Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY)

Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V

Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO

Surge Protective Device - Single phase 2W+G (SPL)

Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V

PHỤ KIỆN MCB

Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn trên thanh ray)

MCB Box - Hộp phân phối từ 9 đến 32 nhánh

---Trang 2 (MCB, RCCB)---


